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I/ SI/ SƠƠ LLƯỢƯỢC TÌNH HÌNH XUẤTC TÌNH HÌNH XUẤT
KHẨU NĂM 2011KHẨU NĂM 2011

- Năm 2011, XKTS đạt giá trị 6,1 tỷ USD, tăng 21%
so với năm 2010 trong đó XK cá tra chiếm 30%
tổng kim ngạch XK đạt giá trị: 1,805 tỷ USD, tăng
gần 26,5% so với năm 2010 nhưng sản lượng chỉ
tăng 3%.

- Giá XKTB năm 2011 khoảng 2,66 USD/kg so với
giá XKTB năm 2010 2,16 USD/kg.

- Cơ cấu sản phẩm:

- + Cá phi lê động lạnh: 99,2%

- + Sản phẩm giá trị gia tăng: 0,8%
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I/ SI/ SƠƠ LLƯỢƯỢC TÌNH HÌNH XUẤTC TÌNH HÌNH XUẤT
KHẨU NĂM 2011KHẨU NĂM 2011

- Năm 2011, cá tra đã được XK đến hơn 130 thị
trường thế giới

- Top 10 thị trường lớn nhất nhập khẩu cá tra Việt
Năm( chiếm 80% về giá trị): EU, Mỹ, Asean, Trung
Quốc & HK, Mexico, Brazil, Arab Saudi, Úc,
Columbia và Nga)

- Doanh nghiệp xuất khẩu: 172 doanh nghiệp xuất
khẩu cá tra trong đó nhóm các công ty không có nhà
máy chế biến khoảng 73 công ty chiếm 6,5% về giá
trị và 7,9% sản lượng xuất khẩu.
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II/ XUẤT KHẨU CÁ TRA QUÍII/ XUẤT KHẨU CÁ TRA QUÍ
1/20121/2012

- 3 tháng 2012 đạt sản lượng: 161.202 tấn với giá trị:
421,529 triệu USD, tăng 5,3% sản lượng và 12% giá
trị so với cùng kỳ năm 2011.

- Giá XKTB: 2,61 USD/kg, tăng 6,1% so với giá
XKTB cùng kỳ năm 2011: 2,46 USD/kg.

- Số lượng DN tham gia XK: 171 DN:

- + DN có nhà máy chế biến: 65% với sản lượng
chiếm: 91% và giá trị chiếm: 92,6% tổng sản lượng
và giá trị XK quí 1/2012.
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XKTB cùng kỳ năm 2011: 2,46 USD/kg.

- Số lượng DN tham gia XK: 171 DN:

- + DN có nhà máy chế biến: 65% với sản lượng
chiếm: 91% và giá trị chiếm: 92,6% tổng sản lượng
và giá trị XK quí 1/2012.
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III/ THỊ TRIII/ THỊ TRƯỜƯỜNG NHẬPNG NHẬP
KHẨU QUÍ 1/2012KHẨU QUÍ 1/2012

1. Thị trường Hoa Kỳ
-XK cá tra sang thị trường Mỹ tăng 22,7% về sản

lượng và 40,3% giá trị so với cùng kỳ năm 2011
chiếm 18,3% tổng kim ngạch XK 3 tháng 2012 tăng
25,3 % so với cùng kỳ năm 2011.

- Là thị trường có mức tăng trưởng lớn thứ 2 sau
Brazil (149%).

- Giá XKTB quí 1/2012: 3,71 USD/kg, tăng 14,5% so
với giá cùng kỳ năm 2011 (3,24 USD/kg).
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III/ THỊ TRIII/ THỊ TRƯỜƯỜNG NHẬPNG NHẬP
KHẨU QUÍ 1/2012KHẨU QUÍ 1/2012

1. Thị trường Hoa Kỳ
- Các nguyên nhân tăng trưởng:

+ Giá cá tra nội địa tại Hoa Kỳ tăng do nguồn cung
bị giảm sút. ( diện tích nuôi cá tại Mỹ giảm 14% so
với năm 2010 tương đương 28.000 ha)

( nguồn từ USDA)

+ Giá cá tra philê đông lạnh Việt Nam cạnh tranh:
catfish Trung Quốc: 6,52 USD/kg, cá tuyết philê
đông lạnh: 6,90 USD/kg, cá rô philê đông lạnh:
4,60USD/kg( nguồn: www.st.nmsf.noaa.gov)
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catfish Trung Quốc: 6,52 USD/kg, cá tuyết philê
đông lạnh: 6,90 USD/kg, cá rô philê đông lạnh:
4,60USD/kg( nguồn: www.st.nmsf.noaa.gov) 66



1. Thị trường Hoa Kỳ
+ Các doanh nghiệp tham gia POR 7 được hưởng
mức thuế suất: 0 – 1% đã đẩy mạnh XK vào thị
trường Hoa Kỳ.

- Các vấn đề đang tồn tại tại thị trường Hoa Kỳ:
+ Khối lượng tăng trong khi giá xuất khẩu có chiều
hướng giảm:
+ Ngày càng nhiều DN xuất khẩu vào Mỹ: POR6 có
6 công ty bị xem xét hành chính, POR7 là 11 công
ty và POR8 là 18 công ty.
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Giai đoạn Giá XKTB
(USD/kg)

Sản lượng
(Tấn)

Giá trị
(USD)

POR 6
(01/08/2008 – 31/07/2009)

3,27 30.212 98.666.677
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SảnSản lượnglượng XKXK cácá tratra trongtrong cáccác kỳkỳ PORPOR

POR 6
(01/08/2008 – 31/07/2009)

3,27 30.212 98.666.677

POR 7
(01/08/2009 – 31/07/2010)

3,19 45.159 144.064.274

POR 8
(01/08/2010 – 31/07/2011)

3,40 75.374 255.913.337
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1. Thị trường Hoa Kỳ:
+ Các công ty không có thuế suất tốt, vẫn muốn tham gia

thị trường, chào giá thấp, không phải 100% net weight
theo qui định

Hệ quả: bị kiện gian lận thương mại, bán phá giá, gây
nhiễu thông tin về giá cá tra XK vào thị trường Hoa Kỳ

+ Tình trạng mạ băng, tăng trọng trong các sản phẩm cá
tra XK sang Hoa Kỳ đang bị NFI báo động

Hệ quả: hành động trên được xem là lừa dối người tiêu
dùng, người tiêu dùng đang có xu hướng tẩy chay mạnh
mẽ các loại thực phẩm có xử lý hóa chất.

III/ THỊ TRIII/ THỊ TRƯỜƯỜNG NHẬPNG NHẬP
KHẨU QUÍ 1/2012KHẨU QUÍ 1/2012

1. Thị trường Hoa Kỳ:
+ Các công ty không có thuế suất tốt, vẫn muốn tham gia

thị trường, chào giá thấp, không phải 100% net weight
theo qui định

Hệ quả: bị kiện gian lận thương mại, bán phá giá, gây
nhiễu thông tin về giá cá tra XK vào thị trường Hoa Kỳ

+ Tình trạng mạ băng, tăng trọng trong các sản phẩm cá
tra XK sang Hoa Kỳ đang bị NFI báo động

Hệ quả: hành động trên được xem là lừa dối người tiêu
dùng, người tiêu dùng đang có xu hướng tẩy chay mạnh
mẽ các loại thực phẩm có xử lý hóa chất. 99



1. Thị trường Hoa Kỳ:
+ FDA siết chặt kiểm tra với sản phẩm cá tra Việt

Nam, không chỉ tăng cường kiểm tra nhà xưởng mà
còn mở rộng kiểm tra vùng nuôi.

Hệ quả: ngày càng có nhiều rào cản kỹ thuật đối với
sản phẩm cá tra Việt Nam.

2. Thị trường EU 27
- XK cá tra Quí 1/2012 đạt sản lượng: 41.525 tấn với

giá trị: 111,090 triệu USD, giảm 14,8% về khối
lượng và 10,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2011.
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2. Thị trường EU 27
- EU là thị trường lớn nhất của XK cá tra trong Quí
1/2012 với tỷ trọng: 26,4%, giảm 20,2% so với cùng
kỳ 2011 là 33,1%.
- Số liệu XK cá tra VN sang 1 số nước EU trong quí
1/2012
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2. Thị trường EU 27
- EU là thị trường lớn nhất của XK cá tra trong Quí
1/2012 với tỷ trọng: 26,4%, giảm 20,2% so với cùng
kỳ 2011 là 33,1%.
- Số liệu XK cá tra VN sang 1 số nước EU trong quí
1/2012



Quốc
gia

Sản lượng
Quí
1/2011
(Tấn)

Giá trị
Quí 1/2011
(Triệu
USD)

Giá XKTB
Quí 1/2011
(USD/kg)

Sản lượng
Quí
1/2012
(Tấn)

Giá trị
Quí 1/2012
(Triệu
USD)

Giá
XKTB
Quí
1/2012
(USD/kg)
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Giá
XKTB
Quí
1/2012
(USD/kg)

Đức 8.859 23,500 2,65 4.923 14,132 2,87

Tây Ban
Nha

9.328 23,108 2,48 9.766 25,291 2,59

Hà Lan 8.277 22,210 2,68 5.894 17,384 2,95

Ba Lan 5.568 11,616 2,07 3.079 6,656 2,16
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2. Thị trường EU 27

- Quí 1/2011: Đức là quốc gia có tỷ trọng nhập khẩu cá tra lớn
nhất: 6,2%, kế đến là Tây Ban Nha: 6,1%, Hà Lan: 5,9% và
Ba Lan: 3,1%

- Quí 1/2012: Đức: 3,4%, Tây Ban Nha: 6%, Hà Lan: 4,1% và
Ba Lan: 1,6%. Tây Ban Nha vượt qua Đức trở thành thị
trường lớn nhất của cá tra Việt Nam tại EU trong quí
1/2012.

- Giá XKTB quí 1/2012: 2,68 USD/kg, tăng nhẹ so với cùng
kỳ năm 2011: 2,55 USD/kg.

- Dự báo thị trường sẽ khởi sắc tháng 6 vào dịp nghỉ hè và các
dịp lễ khác trong năm.
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2. Thị trường EU 27
+Một số đặc điểm của XK sang EU quí 1/2012 và cả

năm

• Tình hình nợ công tại EU vẫn chưa được khắc phục
hiệu quảtình hình tài chính, tiêu dùng chưa có
những chuyển biến tích cực

• Đồng EUR mất giá so với đồng USD cũng khiến các
nhà nhập khẩu EU bị lỗ tỷ giá trong việc thanh toán,
lợi nhuận giảm so với trước đây.
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2. Thị trường EU 27

• Giá XKTB sang EU khó có thể nâng cao quá 2,9 USD/kg
do sự sụt giảm của thị trường và việc ép giá từ các nhà nhập
khẩu.

Giá XKTB cá tra VN từ năm 2009 – 2011
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Năm Giá XKTB cá tra
theo Hải quan VN
(USD/kg)

Giá XKTB cá tra theo số liệu
Eurostat

Giá XKTB cá Alaska Pollock

2009 2,40 1,86 EUR/kg = 2,42 USD/kg 2,47 EUR/kg = 3,21 USD/kg

2010 2,30 1,75 EUR/kg = 2,28 USD/kg 2,39 EUR/kg = 3,11 USD/kg

2011 2,55 (quí 1/2011) 1,94 EUR/kg = 2,52 USD/kg 2,29 EUR/kg = 2,98 USD/kg

(Tỷ giá: EUR/USD = 1,3 (tạm tính))



2. Thị trường EU 27
• Bên cạnh tác động kinh tế còn có tác động tiêu cực

từ những thông tin bôi nhọ sản phẩm cá tra đặc biệt
đánh vào các yếu tố môi trường như việc xử lý nước
thãi, nguồn nước sông Mekong…

• Ngoài ra, việc thắt chặt hàng rào kỹ thuật ngày càng
tăng tại EU sẽ là thách thức cho các DN VN thời
gian tới.
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2. Thị trường EU 27
+ Nghiên cứu Finfish 2011 của Hiệp hội các nhà

thương mại và chế biến cá EU (EU Fish Processors
and Traders Association) cá tra VN chiếm 80% thị
phần nhập khẩu cá thịt trắng của EU trong khi nhập
khẩu các loài cá thịt trắng khác rất khiêm tốn như:
cá rô sông Nile: 70.000 tấn, cá rô phi Trung Quốc:
37.000 tấn cho thấy tiềm năng của thị trường EU đối
với tiêu thụ cá tra

III/ THỊ TRIII/ THỊ TRƯỜƯỜNG NHẬPNG NHẬP
KHẨU QUÍ 1/2012KHẨU QUÍ 1/2012

2. Thị trường EU 27
+ Nghiên cứu Finfish 2011 của Hiệp hội các nhà

thương mại và chế biến cá EU (EU Fish Processors
and Traders Association) cá tra VN chiếm 80% thị
phần nhập khẩu cá thịt trắng của EU trong khi nhập
khẩu các loài cá thịt trắng khác rất khiêm tốn như:
cá rô sông Nile: 70.000 tấn, cá rô phi Trung Quốc:
37.000 tấn cho thấy tiềm năng của thị trường EU đối
với tiêu thụ cá tra
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3. Thị trường Nam Mỹ (Mexico, Brazil, Columbia,
Chile, Uruguay)

- Quý 1 xuất khẩu cá tra vào nam Mỹ tăng 17,1% về
sản lượng và 21,4% về giá trị so với năm 2011.

- Các thị trường đơn lẻ đều đạt mức tăng trưởng
dương: Mexico: 26,4%, Brazil: 149%, Columbia:
54,3%, Chile: 124,9%, Uruguay: 19,7%

- Sản phẩm trở thành sản phẩm được ưu chuộng tại thị
trường Nam Mỹ
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3. Thị trường Nam Mỹ (Mexico, Brazil, Columbia,
Chile, Uruguay)

- Giá XKTB tăng chậm hơn rất nhiều so với sự tăng
trưởng của sản lượng và giá trị. Giá XKTB quí 1/2012:
2,51 USD/kg, tăng 3,7% so với quí 1/2011: 2,42
USD/kg

- Tuy không quá khắt khe về chất lượng như thị trường
Mỹ và EU nhưng việc tiếp cận các thị trường này còn
hạn chế do giữa VN và một số nước Nam Mỹ như:
Argentina, Peru,… chưa thiết lập được những liên hệ
cấp cao cần thiết để mở đường cho kinh doanh hai phía.

-
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4. Thị trường Châu Á (Asean, Trung Quốc & Hồng
Kông, Hàn Quốc)

- XK cá tra sang các nước Châu Á năm 2011 đạt giá trị:
170,678 triệu USD, chiếm tỷ trọng 9,46%, tăng 36,9%
so với giá trị năm 2010: 124,630 triệu USD.

- Các thị trường đều tăng trưởng 2 con số:

+ Trung Quốc & Hồng Kông: 29,2%

+ Asean: 41,1%

+ Hàn Quốc: 38,5%

trong đó Asean là thị trường lớn nhất, chiếm 6,14% tổng
kim ngạch XK cá tra năm 2011.
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4. Thị trường Châu Á (Asean, Trung Quốc & Hồng Kông,
Hàn Quốc)

- DN bắt đầu quan tâm hơn đến thị trường các nước Châu
Á, kể cả Nam Á như Ấn Độ, Pakistan, các nước Châu Á có
nền kinh tế tăng trưởng, chính trị ổn định là thị trường rất
tốt cho XK cá tra.

- Quí 1/2012: XK cá tra đạt sản lượng 20.343 tấn với giá trị:
45,647 triệu USD tăng 16,5% về sản lượng và 23,4% về giá
trị. Đạt tỷ trọng: 10,8%, tăng 10,2% so với cùng kỳ 2011.

- Giá XKTB quí 1/2012: 2,24 USD/kg tăng 4,7% so với
cùng kỳ 2011 là: 2,14 USD/kg

III/ THỊ TRIII/ THỊ TRƯỜƯỜNG NHẬPNG NHẬP
KHẨU QUÍ 1/2012KHẨU QUÍ 1/2012

4. Thị trường Châu Á (Asean, Trung Quốc & Hồng Kông,
Hàn Quốc)

- DN bắt đầu quan tâm hơn đến thị trường các nước Châu
Á, kể cả Nam Á như Ấn Độ, Pakistan, các nước Châu Á có
nền kinh tế tăng trưởng, chính trị ổn định là thị trường rất
tốt cho XK cá tra.

- Quí 1/2012: XK cá tra đạt sản lượng 20.343 tấn với giá trị:
45,647 triệu USD tăng 16,5% về sản lượng và 23,4% về giá
trị. Đạt tỷ trọng: 10,8%, tăng 10,2% so với cùng kỳ 2011.

- Giá XKTB quí 1/2012: 2,24 USD/kg tăng 4,7% so với
cùng kỳ 2011 là: 2,14 USD/kg

2121



4. Thị trường Châu Á (Asean, Trung Quốc & Hồng
Kông, Hàn Quốc)

- DN bắt đầu quan tâm hơn đến thị trường các nước Châu Á,
kể cả Nam Á như Ấn Độ, Pakistan, các nước Châu Á có
nền kinh tế tăng trưởng, chính trị ổn định là thị trường rất
tốt cho XK cá tra.

- Quí 1/2012: XK cá tra đạt sản lượng 20.343 tấn với giá trị:
45,647 triệu USD tăng 16,5% về sản lượng và 23,4% về giá
trị. Đạt tỷ trọng: 10,8%, tăng 10,2% so với cùng kỳ 2011.

- Giá XKTB quí 1/2012: 2,24 USD/kg tăng 4,6% so với cùng
kỳ 2011 là: 2,14 USD/kg.

III/ THỊ TRIII/ THỊ TRƯỜƯỜNG NHẬPNG NHẬP
KHẨU QUÍ 1/2012KHẨU QUÍ 1/2012

4. Thị trường Châu Á (Asean, Trung Quốc & Hồng
Kông, Hàn Quốc)

- DN bắt đầu quan tâm hơn đến thị trường các nước Châu Á,
kể cả Nam Á như Ấn Độ, Pakistan, các nước Châu Á có
nền kinh tế tăng trưởng, chính trị ổn định là thị trường rất
tốt cho XK cá tra.

- Quí 1/2012: XK cá tra đạt sản lượng 20.343 tấn với giá trị:
45,647 triệu USD tăng 16,5% về sản lượng và 23,4% về giá
trị. Đạt tỷ trọng: 10,8%, tăng 10,2% so với cùng kỳ 2011.

- Giá XKTB quí 1/2012: 2,24 USD/kg tăng 4,6% so với cùng
kỳ 2011 là: 2,14 USD/kg.

2222



- Sản lượng XK năm 2012 ước đạt 550-600 nghìn tấn với
giá trị XK đạt khoảng 2 tỷ USD.

- Hoa Kỳ vẫn là thị trường tốt nhất năm nay, tuy nhiên
DN Việt Nam cần phải đồng lòng trong việc xây dựng
hình ảnh chất lượng sản phẩm cá tra VN tại Hoa Kỳ chứ
không phải cạnh tranh về giá và chạy theo số lượng như
hiện nay.

- Thị trường EU vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đây
vẫn là thị trường lớn, quan trọng và việc giữ vững thị
trường này là mục tiêu hàng đầu của các DN.
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- Vì khách hàng mới ngày càng khó kiếm, nên việc giữ
chân các khách hàng truyền thống, hỗ trợ khách hàng
trong giai đoạn khó khăn là hướng đi chung của nhiều
DN hiện nay.

- Bên cạnh mặt hàng philê đông lạnh, DN nên nghiên cứu
các sản phẩm khác để tìm cho mình chỗ đứng trong
phân khúc cao cấp.

- Xu hướng XK sẽ tăng mạnh ở hai khối thị trường Nam
Mỹ và Châu Á, mở ra triển vọng cho ngành cá tra
những năm tới.

-
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- Tỷ trọng dự kiến các thị trường XK 2012:

+ Hoa Kỳ: 20% + EU: 30%

+ Nam Mỹ: 20% + Châu Á: 17%

+ Đông Âu: 5% + Trung Đông: 3.5%

+ Các thị trường khác: 4,5%
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TỷTỷ trọngtrọng dựdự kiếnkiến cáccác thịthị trtrườườngng XKXK
2012 (2012 (GiáGiá trịtrị))
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Chân thành cám ơn
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